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1
LỜI NÓI ĐẦU


Niên giám đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là tài liệu phát hành dành cho sinh viên trung cấp chính quy. Niên giám cung cấp đầy đủ thông tin chương trình đào tạo của toàn khóa học, đồng thời là cuốn cẩm nang quan trọng để sinh viên tham khảo trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường. Ngoài ra, niên giám còn cung cấp kế hoạch đào tạo của khóa học, giúp sinh viên căn cứ vào kế hoạch đào tạo của từng học kỳ để đăng ký các môn học khi cần.
Niên giám là tài liệu cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên và được cập nhật hàng năm, là người bạn đồng hành trong suốt khóa học của sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúc các em sinh viên hội nhập nhanh chóng và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường!

	Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2022
	Phòng Tuyển sinh – Đào tạo













KHOA KINH TẾ
NGÀNH: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
MÃ NGÀNH: 5810201
	TT
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CB.T4.78
	Toán 
	6(6.0,12)
	
	

	2
	CB.T4.90
	Địa lý 
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KT.T4.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CB.T4.24
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	5
	KT.T4.200
	Tổng quan du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	6
	KT.T4.219
	Nghiệp vụ văn phòng
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KT.T4.228
	Giao tiếp trong du lịch
	3(2,1,5)
	KT.T4.200(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	8
	CB.T4.79
	Toán 
	6(6,0,12)
	
	

	9
	CB.T4.91
	Địa lý 
	4(4,0,8)
	
	

	10
	CT.T4.02
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	11
	CT.T4.06
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	12
	CBT4.17
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	13
	TT.T4.200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	14
	KT.T4.248
	An ninh - An toàn trong nhà hàng, khách sạn
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	15
	CB.T4.81
	Ngữ văn 
	5(5,0,10)
	
	

	16
	CB.T4.80
	Toán 
	5(5,0,10)
	
	

	17
	CB.T4.92
	Địa lý 
	3(3,0,6)
	
	

	18
	CB.T4.84
	Lịch sử 
	3(3,0,6)
	
	

	19
	CB.T4.41
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	20
	CB.T4.42
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CB.T4.41(a)
	

	21
	KT.T4.206
	Nghiệp vụ thanh toán trong khách sạn
	3(2,1,5)
	KT.T4.219(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	22
	CB.T4.85
	Lịch sử 
	4(4,0,8)
	
	

	23
	CB.T4.82
	Ngữ văn 
	6(6,0,12)
	
	

	24
	KT.T4.212
	Nghiệp vụ tổ chức hội họp, hội nghị, hội thảo
	3(1,2,3)
	
	

	25
	KT.T4.251
	Nghiệp vụ lễ tân trong khách sạn (**)
	3(1,2,3)
	
	

	26
	KT.T4.252
	Nghiệp vụ buồng (**)
	3(1,2,3)
	KT.T4.251(b)
	

	27
	KT.T4.256
	Marketing dịch vụ lưu trú
	3(2,1,5)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	28
	CB.T4.86
	Lịch sử 
	4(4,0,8)
	
	

	29
	CB.T4.83
	Ngữ văn 
	6(6,0,12)
	
	

	30
	KT.T4.253
	Nghiệp vụ nhà hàng trong quản trị khách sạn
	3(1,2,3)
	
	

	31
	KT.T4.255
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong khách sạn
	2(0,2,1)
	KT.T4.251(a)
	

	32
	KT.T4.257
	Quản trị lễ tân
	3(1,2,3)
	KT.T4.255(b)
	

	33
	KT.T4.262
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	34
	KT.T4.201
	Tâm lý khách du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	35
	KT.T4.244
	Văn hoá ẩm thực   
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	11
	
	

	Môn học bắt buộc
	9
	
	

	36
	 KT.T4.254
	Nghiệp vụ chế biến món ăn trong khách sạn
	3(1,2,3)
	KT.T4.253(a)
	

	37
	KT.T4.264
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	38
	KT.T4.359
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	6(0,6,3)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	39
	KT.T4.259
	Dịch vụ chăm sóc khách hàng
	2(2,0,4)
	
	

	40
	KT.T4.208
	Quản trị tiền sảnh
	2(2,0,4)
	
	

	 Tổng cộng
	121
	
	




KHOA KINH TẾ
NGÀNH: QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
MÃ NGÀNH: 5810104
	TT
	Mã   môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CB.T4.78
	Toán
	6(6,0,12)
	
	

	2
	CB.T4.80
	Địa lý
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KT.T4.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CB.T4.24
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	5
	KT.T4.232
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3(3,0,6)
	
	

	6
	KT.T4.200
	Tổng quan du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	7
	KT.T4.201
	Tâm lý khách du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	8
	CT.T4.02
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	9
	CT.T4.06
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	10
	CB.T4.17
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	11
	CB.T4.78
	Toán
	6(6,0,12)
	
	

	12
	CB.T4.80
	Địa lý
	4(4,0,8)
	
	

	13
	TT.T4.200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	14
	KT.T4.229
	Văn hóa Việt Nam
	2(1,1,3)
	KT.T4.232(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	15
	CB.T4.78
	Toán
	5(5,0,10)
	
	

	16
	CB.T4.80
	Địa lý
	3(3,0,6)
	
	

	17
	CB.T4.81
	Ngữ văn
	5(5,0,10)
	
	

	18
	CB.T4.82
	Lịch sử
	3(3,0,6)
	
	

	19
	KT.T4.234
	Nghiệp vụ lữ hành 
	3(1,2,3)
	
	

	20
	KT.T4.239
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	3(1,2,3)
	KT.T4.234(b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	21
	KT.T4.290
	Quản lý chất lượng dịch vụ 
	2(2,0,4)
	
	

	22
	KT.T4.243
	Tổ chức hoạt náo
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	23
	CB.T4.81
	Ngữ văn
	6(6,0,12)
	
	

	24
	CB.T4.82
	Lịch sử
	4(4,0,8)
	
	

	25
	KT.T4.228
	Giao tiếp trong du lịch
	3(2,1,5)
	
	

	26
	KT.T4.238
	Thủ tục xuất nhập cảnh
	2(1,1,3)
	
	

	27
	KT.T4.233
	Nghiệp vụ văn phòng
	3(1,2,3)
	
	

	28
	KT.T4.208
	Luật du lịch Việt Nam
	2(2,0,4)
	KT.T4.238(b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	29
	KT.T4.242
	Xây dựng bài thuyết minh và xử lý tình huống
	2(2,0,4)
	
	

	30
	KT.T4.244
	Văn hóa ẩm thực
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	31
	CB.T4.81
	Ngữ văn
	6(6,0,12)
	
	

	32
	CB.T4.82
	Lịch sử
	4(4,0,8)
	
	

	33
	CB.T4.41
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	34
	CB.T4.42
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CB.T4.41(a)
	

	35
	KT.T4.240
	Tuyến điểm du lịch Việt Nam
	3(1,2,3)
	
	

	36
	KT.T4.235
	Xây dựng chương trình du lịch
	2(1,1,3)
	KT.T4.242(a)
	

	37
	KT.T4.245
	Đồ án Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 6
	11
	
	

	Môn học bắt buộc
	11
	
	

	38
	KT.T4.230
	Marketing du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	39
	KT.T4.237
	Điều hành chương trình du lịch
	3(1,2,3)
	KT.T4.235(a)
	

	40
	KT.T4.247
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	41
	KT.T4.359
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	6(0,6,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	121
	
	



NGÀNH: QUẢN TRỊ DU LỊCH MICE
MÃ NGÀNH: 5810105
	TT
	Mã    môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CB.T4.78
	Toán
	6(6,0,12)
	
	

	2
	CB.T4.80
	Địa lý
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KT.T4.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CB.T4.24
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	5
	KT.T4.209
	Marketing du lịch MICE
	3(2,1,5)
	
	

	6
	KT.T4.200
	Tổng quan du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	7
	KT.T4.201
	Tâm lý khách du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	8
	CT.T4.02
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	9
	CT.T4.06
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	10
	CB.T4.17
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	11
	CB.T4.78
	Toán
	6(6,0,12)
	
	

	12
	CB.T4.80
	Địa lý
	4(4,0,8)
	
	

	13
	TT.T4.200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	14
	KT.T4.202
	Thống kê du lịch
	2(1,1,3)
	KT.T4.209(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	15
	CB.T4.78
	Toán
	5(5,0,10)
	
	

	16
	CB.T4.80
	Địa lý
	3(3,0,6)
	
	

	17
	CB.T4.81
	Ngữ văn
	5(5,0,10)
	
	

	18
	CB.T4.82
	Lịch sử
	3(3,0,6)
	
	

	19
	KT.T4.348
	Nghiệp vụ tổ chức du lịch Mice (**)
	3(1,2,3)
	
	

	20
	KT.T4.239
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	21
	KT.T4.221
	Nghiệp vụ lễ tân
	2(1,1,3)
	
	

	22
	KT.T4.219
	Nghiệp vụ văn phòng
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	23
	CB.T4.81
	Ngữ văn
	6(6,0,12)
	
	

	24
	CB.T4.82
	Lịch sử
	4(4,0,8)
	
	

	25
	KT.T4.206
	Nghiệp vụ thanh toán
	3(2,1,5)
	
	

	26
	KT.T4.205
	Tổ chức sự kiện
	2(1,1,3)
	
	

	27
	KT.T4.207
	Địa lý và tài nguyên du lịch
	2(1,1,3)
	KT.T4.200(a) 
	

	28
	KT.T4.215
	Quản trị du lịch MICE
	3(2,1,5)
	KT.T4.348(a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	29
	KT.T4.220
	Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	2(1,1,3)
	
	

	30
	KT.T4.224
	Nghiệp vụ nhà hàng
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	31
	CB.T4.81
	Ngữ văn
	6(6,0,12)
	
	

	32
	CB.T4.82
	Lịch sử
	4(4,0,8)
	
	

	33
	CB.T4.41
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	34
	CB.T4.42
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CB.T4.41(a)
	

	35
	KT.T4.204
	Quản lý chất lượng dịch vụ
	2(1,1,3)
	
	

	36
	KT.T4.225
	Đồ án An ninh an toàn trong du lịch
	1(0,1,0)
	
	

	37
	KT.T4.212
	Nghiệp vụ tổ chức hội họp, hội nghị, hội thảo (**)
	3(1,2,3)
	KT.T4.205(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	11
	
	

	Môn học bắt buộc
	11
	
	

	38
	KT.T4.203
	Quản trị doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	39
	KT.T4.217
	Quản trị các dịch vụ giải trí
	3(2,1,5)
	KT.T4.204(a)
	

	40
	KT.T4.227
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	41
	KT.T4.359
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	6(0,6,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	121
	
	




KHOA KINH TẾ
NGÀNH: NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
MÃ NGÀNH: 5810206
	TT
	Mã   môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CB.T4.78
	Toán 
	6(6,0,12)
	
	

	2
	CB.T4.90
	Địa lý 
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KT.T4.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CB.T4.24
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	5
	KT.T4.200
	Tổng quan du lịch
	2(2,0,4)
	
	

	6
	KT.T4.228
	Giao tiếp trong du lịch  
	3(2,1,5)
	
	

	7
	KT.T4.201
	Tâm lý khách du lịch
	2(2,0,4)
	KT.T4.228(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	8
	CB.T4.79
	Toán 
	6(6,0,12)
	
	

	9
	CB.T4.91
	Địa lý 
	4(4,0,8)
	
	

	10
	CT.T4.02
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	11
	CT.T4.06
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	12
	CB.T4.17
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	13
	TT.T4.200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	14
	KT.T4.244
	Văn hoá ẩm thực   
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	15
	CB.T4.78
	Toán
	5(5,0,10)
	
	

	16
	CB.T4.80
	Địa lý
	3(3,0,6)
	
	

	17
	CB.T4.81
	Ngữ văn
	5(5,0,10)
	
	

	18
	CB.T4.82
	Lịch sử 
	3(3,3,6)
	
	

	19
	CB.T4.41
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	20
	CB.T4.42
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CB.T4.41(a)
	

	21
	KT.T4.265
	Xây dựng thực đơn   
	3(2,1,5)
	KT.T4.244(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	22
	CB.T4.85
	Lịch sử 
	4(4,0,8)
	
	

	23
	CB.T4.82
	Ngữ văn 
	6(6,0,12)
	
	

	24
	KT.T4.280
	Nghiệp vụ nhà hàng (**)
	4(2,2,5)
	KT.T4.265(a)
	

	25
	KT.T4.248
	An ninh - an toàn trong nhà hàng, khách sạn  
	2(2,0,4)
	
	

	26
	KT.T4.271
	Điều hành hoạt động hàng ngày trong nhà hàng
	2(2,0,4)
	KT.T4.248(b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	
	

	27
	KT.T4.274
	Kỹ thuật trang điểm, cắm hoa
	2(1,1,3)
	
	

	28
	KT.T4.276
	Sinh lý dinh dưỡng
	2(1,1,3)
	
	

	29
	KT.T4.205
	Tổ chức sự kiện
	2(1,1,3)
	
	

	30
	KT.T4.263
	Dịch vụ chăm sóc khách hàng
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	31
	CB.T4.86
	Lịch sử 
	4(4,0,8)
	
	

	32
	CB.T4.83
	Ngữ văn 
	6(6,0,12)
	
	

	33
	KT.T4.266
	Quản trị tiệc trong nhà hàng
	3(2,1,5)
	
	

	34
	KT.T4.345
	Nghiệp vụ đặt bàn ăn trong nhà hàng
	3(1,2,3)
	KT.T4.280(a)
	

	35
	KT.T4.346
	Nghiệp vụ pha chế và phục vụ đồ uống trong nhà hàng
	2(1,1,3)
	KT.T4.345(b)
	

	36
	KT.T4.347
	Quản trị khu du lịch
	2(1,1,3)
	
	

	37
	KT.T4.277
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	11
	
	

	Môn học bắt buộc
	11
	
	

	38
	KT.T4.270
	Nghiệp vụ phục vụ các loại tiệc    
	2(1,1,3)
	
	

	39
	KT.T4.273
	Nghiệp vụ chế biến món ăn
	3(2,1,5)
	KT.T4.270(b)
	

	40
	KT.T4.279
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	41
	KT.T4.359
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	6(0,6,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	121
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	Học kỳ 1
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CB.T4.78
	Toán 
	6(6.0,12)
	
	

	2
	CB.T4.90
	Địa lý 
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KT.T4.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CB.T4.24
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	5
	KT.T4.305
	Tổng quan bếp bánh 
	2(2,0,4)
	
	

	6
	KT.T4.307
	Chế biến bánh Việt Nam
	3(1,2,3)
	[bookmark: _GoBack]
	

	7
	KT.T4.319
	Tổng quan du lịch và khách sạn 
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	8
	CB.T4.79
	Toán 
	6(6,0,12)
	
	

	9
	CB.T4.91
	Địa lý 
	4(4,0,8)
	
	

	10
	TT.T4.200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	11
	CB.T4.17
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	12
	KT.T4.302
	Thương phẩm và an toàn thực phẩm 
	2(2,0,4)
	KT.T4.305(a)
	

	13
	CT.T4.02
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	14
	CT.T4.06
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	15
	CB.T4.81
	Ngữ văn 
	5(5,0,10)
	
	

	16
	CB.T4.80
	Toán 
	5(5,0,10)
	
	

	17
	CB.T4.92
	Địa lý 
	3(3,0,6)
	
	

	18
	CB.T4.84
	Lịch sử 
	3(3,0,6)
	
	

	19
	CB.T4.41
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	20
	CB.T4.42
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	21
	KT.T4.306
	Thực hành chế biến bánh Á
	3(0,3,2)
	KT.T4.307(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	22
	CB.T4.85
	Lịch sử 
	4(4,0,8)
	
	

	23
	CB.T4.82
	Ngữ văn 
	6(6,0,12)
	
	

	24
	KT.T4.320
	Văn hóa ẩm thực
	2(2,0,4)
	
	

	25
	KT.T4.322
	Quản trị tác nghiệp
	2(2,0,4)
	
	

	26
	KT.T4.303
	Dinh dưỡng lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	

	27
	KT.T4.310
	Thực hành chế biến bánh mì
	4(0,4,2)
	KT.T4.306(a)
	

	28
	KT.T4.321
	Quản trị chất lượng
	2(2,0,4)
	KT.T4.303(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	29
	CB.T4.86
	Lịch sử 
	4(4,0,8)
	
	

	30
	CB.T4.83
	Ngữ văn 
	6(6,0,12)
	
	

	31
	KT.T4.308
	Thực hành chế biến bánh Âu 
	4(0,4,2)
	
	

	32
	KT.T4.313
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	33
	KT.T4.325
	Tâm lý kinh doanh nhà hàng
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	34
	KT.T4.318
	Phát triển sản phẩm mới
	2(2,0,4)
	
	

	35
	KT.T4.230
	Marketing du lịch
	2(2,0,4)
	KT.T4.318(b)
	

	36
	KT.T4.259
	Dịch vụ chăm sóc khách hàng
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	11
	
	

	Môn học bắt buộc
	11
	
	

	37
	KT.T4.312
	Thực hành chế biến món tráng miệng
	3(0,3,2)
	
	

	38
	KT.T4.323
	Nghiệp vụ nhà hàng
	2(2,0,4)
	KT.T4.325(a)
	

	39
	KT.T4.359
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	6(0,6,3)
	
	

	40
	KT.T4.316
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	121
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